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	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI-CỌC SÁU-TKV

     Số:       /TĐNCS-HĐQT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Phả, ngày  17  tháng 4 năm 2025


DỰ THẢO

BÁO CÁO
V/v mức chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS, Người quản lý năm 2024, Đề xuất tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS, Người quản lý năm 2025
Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

	Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/11/2024;
	Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
	Căn cứ các quy định của Nhà nước, TKV và Công ty về nội dung liên quan;
[bookmark: _Hlk164245593]Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT Công ty số      /NQ-HĐQT ngày    /4/2025.
	HĐQT Công ty báo cáo Đại hội về việc chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và Người quản lý năm 2024; Đề xuất mức chi trả năm 2025 với các nội dung như sau:
	1. Chi trả tiền lương, thưởng thù lao HĐQT, BKS, Người quản lý năm 2024.
	Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV năm 2024; Căn cứ kết quả SXKD năm 2024 của Công ty; Mức tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS, NQL Công ty năm 2024 được chi như sau:

	TT
	Chức danh quản lý
	Số lượng
(người)
	Tiền thù lao (nghìn đồng)
	Phụ cấp
(nghìn đồng)
	Tiền lương (nghìn đồng)

	1
	Chủ tịch HĐQT
	1
	31.611
	 
	 

	2
	Thành viên HĐQT
	3
	74.971
	 
	 

	3
	TV HĐQT chuyên trách
	1
	 
	 
	252.544

	4
	Thành viên HĐQT độc lập
	1
	 
	29.200
	 

	5
	Trưởng BKS
	1
	28.167
	 
	 

	6
	Thành viên BKS
	2
	53.874
	 
	 

	7
	Giám đốc
	1
	 
	 
	284.832

	8
	Phó giám đốc
	4
	 
	 
	1.017.002

	9
	Kế toán trưởng
	1
	 
	 
	230.633

	Tổng cộng
	
	188.623
	29.200
	1.785.011



Tổng mức tiền lương, thù lao và phụ cấp Công ty sẽ trả cho các thành viên HĐQT, BKS làm công tác kiêm nhiệm và lương của Người quản lý Công ty trong năm 2024 là: 2.002.834.000 đồng.
2. Đề xuất mức tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS, Người quản lý 2025.
	Căn cứ Điều 6, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ;
	Căn cứ Quyết định số 1471/QĐ-TKV ngày 14/8/2024 V/v ban hành hướng dẫn cơ chế trả lương áp dụng trong TKV thì mức tiền lương Người quản lý doanh nghiệp của Công ty được xếp vào (Nhóm II- Hạng I) trong bảng Phụ lục 04 của Quyết định này. Theo đó, mức tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm được xây dựng và quyết toán tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của chức danh quản lý chuyên trách. 
	Căn cứ công văn số 6636/TKV-KH ngày 26/11/2024 của Tập đoàn về việc thông báo các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD năm 2025 và Căn cứ mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2024 của Người quản lý và các chỉ tiêu lợi nhuận, năng suất lao động kế hoạch của năm 2025 so với thực hiện năm 2024;
	Do vậy Hội đồng quản trị Công ty đề xuất mức tiền lương kế hoạch và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của các chức danh Người quản lý Công ty, tiền thù lao và phụ cấp cho HĐQT, BKS năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:
a) Thù lao của các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm:
	TT
	Chức danh
	Mức lương 
hạng I nhóm II
(đ/người/tháng)
	Mức thù lao 
(đồng/người/tháng)

	1
	Chủ tịch HĐQT
	25.700.000
	25.700.000  x 1 x 20% = 5.140.000

	2
	Thành viên HĐQT
	21.900.000
	21.900.000  x 1 x 20% = 4.380.000

	3
	Trưởng BKS
	22.900.000
	22.900.000  x 1 x 20% = 4.580.000

	4
	Thành viên BKS
	21.900.000
	     21.900.000  x 1 x 20% = 4.380.000



b) Mức Tiền lương của Người quản lý Công ty:
	TT
	Chức danh
	Số lượng (người)
	TLBQ 1 tháng TH năm 2024 (1000đ)
	TL KH 1 tháng năm 2025 (1000đ)
	Quỹ lương KH năm 2025 (1000đ)

	1
	Thành viên HĐQT
	1
	42.091
	32.850
	394.200

	2
	Giám đốc
	1
	47.472
	37.050
	444.600

	3
	Phó Giám đốc
	4
	169.500
	32.850
	1.576.800

	4
	Kế toán trưởng
	1
	38.439
	30.000
	360.000

	
	Tổng cộng
	
	297.502
	187.680
	2.775.600



c) Tổng mức tiền lương, thù lao và phụ cấp Công ty sẽ trả cho các thành viên HĐQT, BKS làm công tác kiêm nhiệm và lương của Người quản lý Công ty trong năm 2025, cụ thể: 

	TT
	Chức danh quản lý
	Số lượng
(người)
	Tiền thù lao (nghìn đồng/năm)
	Phụ cấp (nghìn đồng/năm)
	Tiền lương (nghìn đồng/năm)

	1
	Chủ tịch HĐQT
	1
	61.680
	
	

	2
	Thành viên HĐQT
	2
	105.120
	
	

	3
	TV HĐQT chuyên trách
	1
	
	
	394.200

	4
	Thành viên HĐQT độc lập
	1
	
	262.800
	

	5
	Trưởng BKS
	1
	54.960
	
	

	6
	Thành viên BKS
	2
	105.120
	
	

	7
	Giám đốc
	1
	
	
	444.600

	8
	Phó giám đốc
	4
	
	
	1.576.800

	9
	Kế toán trưởng
	1
	
	
	360.000

	Tổng cộng
	
	326.880
	262.800
	2.775.600


3. Phương thức chi trả:
Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS, Công ty được tạm ứng 80% mức tiền lương, thù lao, phụ cấp tháng đó; Số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

	Nơi nhận: 	              
 - Các cổ đông (Qua Website);
 - Các TV HĐQT, BKS (e-copy);
 - Đăng tải trên Website Công ty;
 - Lưu: VT, Thư ký C.Ty.
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